
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 48 2002 UXTC 14 tuần

7 2 38 0000 VS I

7 3 28 0000 UBT (T) 7 cm

8 4 48 3003 UBT (P) 5cm

8 6 45 2002 UXTC 12 tuần

8 7 33 1011 UBT (T) 5 cm/VMC

8 8 27 ĐT UBT (P) 8cm

9 9 49 2002 UXTC 12 tuần

9 10 31 0000 VS I

9 11 17 ĐT UBT (T) 10 cm/TC đôi, 1 thận

11 12 47 2022 UBT (P) 7cm

11 13 38 4004 UBT 2bên 4cm

11 14 27 1001 UBT (T) 9 cm

15 39 1011 UBT (T) 8 cm

4 0 0

7 1 27 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

7 2 46 2002 LNMTCBT (T) 8cm + TC xơ hóa

7 3 27 0000 LNMTCBT (T) 5cm

8 4 45 3013 UXTC 12 tuần/VMC

8 5 38 0010 NXTC /TC đôi, VMC RT

8 6 18 ĐT UBT (T) 7cm

9 7 51 3003 UBT (P) 6cm

9 8 29 0000 VS I

9 9 41 2002 UBT (T) 5cm HIẾN MINH + PHÚC.NT

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THỐNG + M TUYẾT + PHONG.TT

THỐNG + M TUYẾT + PHONG.TT

THỐNG + PHONG.TT

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + PHÚC.NT

HIẾN MINH + PHÚC.NT

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

DỰ BỊ

BS KHOA NS + V.HÙNG

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

KIM CHI + ĐOAN

KIM CHI + ĐOAN

HƢNG.PNT + Đ.THẢO + ĐIỀN

HƢNG.PNT + ĐIỀN

HƢNG.PNT + ĐIỀN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BS PHẨU THUẬT

BPNGA + B.TUYẾT.PNT + EM.CKI.PNT(S)

Q.HƢƠNG + B.TUYẾT.PNT + EM.CKI.PNT(C)

PHAN NGA + THU NGUYỆT + HIỀN.NT

THU NGUYỆT + HIỀN.NT

THU NGUYỆT + HIỀN.NT

LƢU + H.THẮM + AN   

LƢU + H.THẮM + AN  

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 06/02/2012 đến ngày 12/02/2012 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

TRẦN THANH HÀ

PHẠM NGỌC ĐIỆP

VÕ THỊ YẾN PHỤNG

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

NGUYỄN THỊ HẠNH

TRẦN THỊ THANH HƢƠNG

LÊ THỊ NHUNG

BN TNTC

LÊ THỊ KIỀU OANH

NGUYỄN THỊ KIM PHÊ

NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

VÕ THỊ THÚY AN

TRẦN THỊ BÍCH CHƢƠNG

TRƢƠNG HỒNG NHUNG

TRẦN THỊ THU THẢO

TRỊNH THỊ THANH

HOÀNG THỊ HẠNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ DÊ

NGUYỄN THỊ THU HIỆP

ĐỖ THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ LEN

TRẦN THỊ THẨM

HOÀNG THỊ NHUNG

11114

10954

11244

11076

11268

11075

11128

11139

10941

SHC

10797

11208

11231

11032

10956

11029

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

11050

10966

10961

11353

PM

Ngày: 06/02/2012 

Ngày: 07/02/2012 

11081

11041

11025

11039



11 10 28 1001 UBT (T) 7 cm

11 11 47 2002 UBT (P) 6cm

11 12 38 6006 UBT (T) 5 cm

11 13 31 ĐT UBT (P) 8cm

11 14 32 2012 UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 59 3003 UBT 2bên  6cm

7 2 35 0010 VS 2 + NXTC 12tuần

7 3 22 ĐT UBT (P) 5cm

8 4 54 5005 UBT (T) 6 cm

8 5 52 4004 UBT (P) 8cm

8 6 20 0010 UBT (P) 6cm

9 7 48 4044 UBT (T) 6 cm

9 8 40 2002 LNMTC 2BT 8cm/VMC TNTC

9 9 31 1001 UBT (T) 6 cm

11 10 44 2002 UBT (P) 6cm

11 11 42 4004 UBT (T) 6cm

11 12 23 ĐT UBT 2bên 5cm

13 40 2002 UBT (P) 5cm

14 23 0000 VS I

15 22 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 43 3003 SSD độ III

7 2 39 2002 U mô đệm/ VMC Cắt TC

7 3 44 2012 UBT (T) 5 cm

7 4 28 2002 UBT (T) 6 cm

8 5 42 0000 UXTC 12tuần+UBT2 bên 4cm/Mong con

8 6 39 ĐT LNMTCBT (P) 6cm LƢU + HOÀI THƢ

KIM CHI + M.PHƢƠNG2 (C)

MỸ NHI + TR.THẢO + PHONG.TT

MỸ NHI + TR.THẢO + PHONG.TT

Q.HIẾU + PHƢƠNG.PNT

Q.HIẾU + PHƢƠNG.PNT 

LƢU + THU HÀ 2 + HOÀI THƢ

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

KIM CHI + K.XUYẾN (S)

N.DIỆP + M.TUẤN.BM + PHÚC.NT

M.TUẤN.BM + PHÚC.NT

D.MINH + HỒ HOA + DANH.NT

D.MINH + DANH.NT

HỒ HOA + DANH.NT

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

BS KHOA NS + KIỀU LOAN (S)

BS KHOA NS + TÀI.NT(C)

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + NG LONG

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + NG LONG

TÔ NGUYỆT + NG LONG

N.DIỆP + M.TUẤN.BM + PHÚC.NT

HƢNG.PNT + H.QUYÊN

HƢNG.PNT + H.QUYÊN

HƢNG.PNT + H.QUYÊN

HUỲNH HẢI + THÚY MAI

HUỲNH HẢI + THÚY MAI

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS Thám sát, TTTXT,nếu KĐ mổ hở

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Thám sát, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

DƢƠNG THỊ HƢƠNG

LÊ THỊ LIÊN

TRẦN THỊ CÚC HOA

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

TRẦN THỊ LỆ PHƢỚC

TRẦN LỆ HIỀN

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

HUỲNH THỊ THANH TUYỀN

LÊ THỊ THỦY TƢƠI

LÊ THỊ THANH THỦY

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC

TRẦN THỊ TUYẾT

PHAN THỊ HUYỀN

VÕ THỊ Ý NHƢ

TỪ THỊ LIỆU

VÕ THỊ HỒNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ LỤA

PHẠM THỊ HẢO

VÕ THỊ TÙNG

MÃ THỊ TIẾP

ĐẶNG NGỌC THÚY

TRẦN THỊ PHƢỢNG

DƢƠNG THỊ MỸ TRANG

PHẠM THỊ THANH THỦY

HUỲNH MỘNG THU

BN TNTC

10704

11218

11158

11217

11241

11163

11157

311

11146

11201

11188

11273

11142

11145

11136

11141

11080

11422

11087

11088

11125

11082

11126

11137

10929

11165

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 08/02/2012 

Ngày: 09/02/2012 



8 7 21 ĐT UBT (T) 7 cm

9 8 58 5015 UBT (T) 5 cm

9 9 29 1001 VSI II

11 10 22 0000 VS I

11 11 37 0010 UBT (P) 6cm

11 12 23 ĐT UBT (P) 6cm/VMC UBT

4 0 0

4 0 0

7 1 57 5015 SSD độ II + Sa BQ

7 2 46 5015 Tiểu không kiểm soát khi gắng sức

8 3 53 6006 UXTC 12 tuần

8 4 48 3003 UBT (P) 7cm + Vòng xuyên cơ

8 5 23 0010 VS II

9 6 38 3013 UBT (P) 7cm

9 7 24 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

9 8 20 0000 VS I

11 10 31 ĐT UBT (P) 5cm

11 11 28 0010 VS II

11 12 28 2002 UBT (T) 6 cm

13 29 2002 UBT  7cm

14 17 ĐT UBT (T) 8 cm

Q.NHẬT + ANH TUẤN

Q.NHẬT + ANH TUẤN

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + CHỌN

N.ĐIỆP2 + CHỌN

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

Q.NHẬT + ANH TUẤN

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

NHU + QUỐC DUY (S)

NHU + HOÀNG VÂN (C)

MỸ NHI + BÙI PHƢỢNG + YÊN

MỸ NHI + QUANG THANH + YÊN

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + CHỌN

LƢU + HOÀI THƢ

TR.HẠNH + K.HOÀNG + TR.LOAN

K.HOÀNG + TR.LOAN

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

NS Bóc u, KTSD

Ngày 2 tháng 2 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

Đặt TOT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

LÊ THỊ SƢƠNG

ĐẶNG THỊ NGÂN

TRẦN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ THU SƢƠNG

BÙI THỊ NHIỀN

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ THANH THÙY

HOÀNG THU HOÀI

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ THẮNG

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

NGUYỄN THỊ GƢƠNG

DƢƠNG THỊ QUÝ

LÊ THỊ HỒNG DIỄM

BÙI KIM ĐÁNG

TRƢƠNG THỊ HUY

LÊ THỊ NGỌC KHA

CAO THỊ KIM CHI

ĐÀO THỊ TRÚC MAI

11264

11186

11269

11245

11929

11256

11259

11216

11226

11166

10976

11308

11246

164

11307

11197

11148

11274

11144

Thứ: SÁU 

Ngày: 10/02/2012 


